
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                            
Độc Lập – Tự do -  Hạnh phúc

                
TRẦN QUANG KHẢI          

   



DANH SÁCH HỌC SINH LÊN LỚP THẲNG

LỚP ............ NĂM HỌC 2018 – 2019

	STT
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	



Danh sách này có ……. học sinh lên lớp thẳng.


Ngày          tháng        năm 2019


Giáo viên chủ nhiệm

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                            
Độc Lập – Tự do -  Hạnh phúc

                
TRẦN QUANG KHẢI          

   



DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI

LỚP ............ NĂM HỌC 2018 – 2019

	STT
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Xếp loại
	Ghi chú

Môn KT lại

	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	



Danh sách này có ……. học sinh kiểm tra lại.


Ngày          tháng        năm 2019


Giáo viên chủ nhiệm

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                            
Độc Lập – Tự do -  Hạnh phúc

                
TRẦN QUANG KHẢI          

   



DANH SÁCH HỌC SINH Ở LẠI HẲN

LỚP ............ NĂM HỌC 2018 – 2019

	STT
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	Ở lại lớp 2 năm

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	



Danh sách này có ……. học sinh ở lại lớp hẳn.


Ngày          tháng        năm 2019


Giáo viên chủ nhiệm
